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1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· Tên dự toán: Mua sắm hóa chất, chất chuẩn phòng thí nghiệm phục vụ hoạt động dịch vụ của Viện Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh
· Tên gói thầu: HC01.2026: 163 danh mục chất chuẩn phòng thí nghiệm
· Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ 
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
· Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ xét từng phần (lô), mỗi mặt hàng là một lô.
· Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ quý II năm 2026
· Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định
Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
 
	Hạng mục số (Lô)
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	
	
	Quy cách đóng gói
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Chuẩn 1,2-Dibromo-3-chloropropane
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, hạn sử dụng ≥ 12 tháng 

	2
	Chuẩn 1,3-Dimethylamylamine
	50 mg/Lọ
	Độ tinh khiết ≥ 90%, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	3
	Chuẩn 1,3-Dimethylbutylamine
	100 mg/Lọ
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	4
	Chuẩn 2,3-Butanedione
	5 ml/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	5
	Chuẩn 2'-Fucosyllactose
	10 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	6
	Chuẩn 3'-Fucosyllactose
	1 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	7
	Chuẩn 3'-Sialyllactose Sodium Salt
	10 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	8
	Chuẩn 6'-Sialyllactose Sodium Salt
	10 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	9
	Chuẩn Acephate
	100mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	10
	Chuẩn Acesulfame K
	1000mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	11
	Chuẩn Acetaldehyde
	5000mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 99%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	12
	Chuẩn Acid clohydric 0,1N
	1 Ống/Hộp
	Cho 1000 ml, Titrisol, nồng độ: 0,1mol/l . Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN  EN  ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng:  ≥ 24 tháng 

	13
	Chuẩn Acid clohydric 1N
	1 Ống/Hộp
	Cho 1000 ml, Titrisol, nồng độ: 1mol/l . Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN  EN  ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng:  ≥ 24 tháng 

	14
	Chuẩn acid percloric 0,1 N
	1 L/Chai
	Nồng độ (0,0995 – 0,1005)N,độ không đảm bảo đo +/- 0,0003, Titripur® Reag. Ph Eur, Reag. USP, Chai thủy tinh  1L, hạn sử dụng trên 2 năm, có liên kết chuẩn NIST SRM,  được công nhận theo DIN EN ISO / IEC 17025

	15
	Chuẩn Acid Sulfuric 0,1N
	1 Ống/Hộp
	Cho 1000 ml, Titrisol®, nồng độ: 0,05mol/l (0,1N). Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng ≥ 24 tháng.

	16
	Chuẩn Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
	5g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	17
	Chuẩn Aflatoxin M1
	1 ml/Lọ
	Nồng độ: 0,5 µg/mL trong Acetonitrile. Hạn sử dụng ≥ 2 năm.

	18
	Chuẩn Aldicarb
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	19
	Chuẩn Aldicarb sulfoxide
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	20
	Chuẩn Allura red AC
	25 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích 

	21
	Chuẩn Amaranth
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	22
	Chuẩn Amino Acid
	5 mL/Lọ
	Nồng độ: ≥ 2,5 umol/ml trong 0,1N HCl; riêng L-cystine nồng độ ≥ 1,25 umol/ml; chất chuẩn dùng cho phân tích. Gồm các acid amin : L-Alanine, Ammonium Chloride, L-Arginine, L-Aspartic Acid, L-Cystine, L-Glutamic Acid, L-Leucine, L-Lysine, L-Serine, L-Threonine, L-Tyrosine, L-Valine, L-Histidine, L-Isoleucine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, Glycine.

	23
	Chuẩn Aminocyclopyrachlor
	250 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	24
	Chuẩn Amisulpride
	25 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích

	25
	Chuẩn Aromatic Volatile Organics Mixture (VOCs)
	1 ml/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 12 tháng, tinh khiết dùng cho phân tích.
Nồng độ 2000 µg/ml mỗi chất trong methanol, bao gồm: Benzen, Toluen, o-Xylen, m-Xylen, p-Xylen, Styren, Ethylbenzen, Monochlorbenzen, 1,2- Dichlorbenzen, 1,3- Dichlorbenzen, 1,4- Dichlorbenzen, 1,2,3-Trichlorbenzen, 1,2,4-Trichlorbenzen.

	26
	Chuẩn Aspartame
	1G/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 97%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	27
	Chuẩn Azoxystrobin
	250 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	28
	Chuẩn Basic Orange 2
	50 mg/Lọ
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	29
	Chuẩn Benzovindiflupyr
	1 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	30
	Chuẩn Bioresmethrin
	250 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	31
	Chuẩn Bisdemethoxycurcumin
	50 mg /Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	32
	Chuẩn Brillian Blue FCF
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	33
	Chuẩn Butylated hydroxyanisole (BHA)
	1g/Lọ
	Độ tinh khiết ≥ 98%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	34
	Chuẩn Calcium pantothenate
	25 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	35
	Chuẩn Carbaryl
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	36
	Chuẩn Carbendazim
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	37
	Chuẩn Carmoisine
	25 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	38
	Chuẩn cis-/trans-1,3-Dichloropropene
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 94%, hạn sử dụng ≥ 12 tháng 

	39
	Chuẩn clavulanic acid potassium
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 90%, hạn sử dụng ≥ 24 tháng 

	40
	Chuẩn Clenbuterol Hydrochloride
	50 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	41
	Chuẩn Clethodim
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	42
	Chuẩn Closantel
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	43
	Chuẩn Cyantraniliprole
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	44
	Chuẩn Cyflumetofen
	50 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	45
	Chuẩn Cyromazine
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	46
	Chuẩn Cytidine 5'-monophosphate disodium salt
	1g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	47
	Chuẩn Chlorogenic acid
	250 mg/Chai
	Dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 95%

	48
	Chuẩn Chlortetracycline hydrochloride
	5 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	49
	Chuẩn Choline chloride
	10mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	50
	Chuẩn Chondroitin sulfate sodium
	500 mg/Chai
	Dạng rắn màu trắng (white solid), độ tinh khiết ≥ 95%. 

	51
	Chuẩn D-(+) Xylose
	10 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	52
	Chuẩn Decoquinate
	50 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	53
	Chuẩn Demethoxycurcumin
	10 mg /Chai
	Độ tinh khiết ≥ 92%, hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	54
	Chuẩn Deoxynivalenol
	1 mg/ Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 3 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	55
	Chuẩn Dialkyl Phthalate
	1g/Chai
	Công thức phân tử C8H4O4.2(CxH2x+1) với x gồm Heptyl:Heptyl, 
Nonyl:Nonyl, Undecyl:Undecyl, Heptyl:Nonyl, Heptyl:Undecyl, Nonyl:Undecyl, CAS: 68515-42-4, hạn sử dụng ≥ 12 tháng.

	56
	Chuẩn Dihydrostreptomycin sesquisulfate
	5 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, hạn sử dụng ≥ 1 năm.

	57
	Chuẩn Diisodecyl Phthalate
	100mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 90%, hạn sử dụng ≥ 12 tháng 

	58
	Chuẩn Dimethipin
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	59
	Chuẩn Dimethoate
	100mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	60
	Chuẩn Dimethomorph
	100mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	61
	Chuẩn Dimethyl sulfone (Methylsulfonylmethane)
	5 g/Lọ
	Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích, ngày công bố chất lượng (Quality Release Date) không quá 3 tháng về trước từ ngày giao hàng, hoặc hạn sử dụng ≥ 1 năm.

	62
	Chuẩn Dinotefuran
	50 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	63
	Chuẩn Diphenyl cacbonate 
	250 mg/Chai
	Dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 95%, hạn sử dụng ≥ 24 tháng

	64
	Chuẩn Distillation, Gasoline
	250ml/Chai
	Gasoline, phân đoạn 32,8 đến 173,3°C

	65
	Chuẩn Emamectin benzoate
	250 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	66
	Chuẩn EPA 8080 Pesticides Mix
	1 ml/Chai
	Nồng độ 250 µg/ml (α-BHC,
β-BHC, Lindane, δ-BHC, Aldrin, 4,4′-DDT, 4,4′-DDE, 4,4′-DDD, Dieldrin, α-Endosulfan, β-Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Heptachlor, Heptachlor exo-epoxide) 
Riêng Methoxychlor 1000 μg/mL  trong toluene: hexan (50:50). Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng   

	67
	Chuẩn Ergocalciferol (vitamin D2)
	500 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	68
	Chuẩn Erythrosin B
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	69
	Chuẩn Ethion
	250 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	70
	Chuẩn Fenarimol
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	71
	Chuẩn Fenbendazole
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	72
	Chuẩn Fenbuconazole
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	73
	Chuẩn Flouride 1000 mg/l
	500ml/Chai
	Dạng lỏng, nồng độ F-: 1000 ± 10 mg/l, hạn sử dụng ≥ 24 tháng

	74
	Chuẩn Fluazuron
	100mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	75
	Chuẩn Flubendazole
	50mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	76
	Chuẩn Flubendiamide
	100mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	77
	Chuẩn Flumethrin
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	78
	Chuẩn Flusilazole
	100mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	79
	Chuẩn Folic acid
	1g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	80
	Chuẩn Fumonisins B1 và  B2 
	1 ml/Lọ
	Hỗn hợp có nồng độ ≥  50µg/mL mỗi chất trong Acetonitrile/Nước.

	81
	Chuẩn Gentamicin sulfate
	250 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	82
	Chuẩn Gliclazide
	1 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích, Hạn sử dụng ≥ 2 năm

	83
	Chuẩn GRO Hydrocarbons Mixture (C4-C12) 631 2000 ug/mL in Methanol
	1ml/ ống
	Hydrocarbons Mixture (C4-C12) trong methanol. Nồng độ 2000 ± 50 µg/ml, Hạn sử dụng ≥ 12 tháng

	84
	Chuẩn Guanosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
	5 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	85
	Chuẩn Ginsenoside Rb1
	10 mg/Chai
	Tinh thể màu trắng; độ tinh khiết ≥  97%; hạn sử dụng ≥ 18 tháng

	86
	Chuẩn Ginsenoside Re
	10 mg/Chai
	Tinh thể màu trắng; độ tinh khiết ≥  97%; hạn sử dụng ≥ 18 tháng

	87
	Chuẩn Ginsenoside Rg1
	25mg/Chai
	Tinh thể màu trắng; độ tinh khiết ≥  97%; hạn sử dụng ≥ 18 tháng

	88
	Chuẩn Ginsenoside Rg3
	10 mg/Chai
	Dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 96%, hạn sử dụng ≥ 18 tháng

	89
	Chuẩn Haloxyfop
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	90
	Chuẩn hỗn hợp 37 acid béo 
	1ml/Lọ
	Nồng độ 200-400 ppm.

	91
	Chuẩn hỗn hợp 7 nguyên tố (Si, Al, Ba, B, Ag, Na, K)
	250 ml/Chai
	Bao gồm Si (50 µg/ml), Al, Ba, B, Ag, Na (100 µg/ml), K (1000 µg/ml) trong 2% HNO3, HSD:  ≥ 12 tháng.

	92
	Chuẩn hỗn hợp Aflatoxin B1, B2, G1 và G2
	1,2  ml/Lọ
	Chuẩn dùng cho phân tích, 2µg/mL Aflatoxin B1/G1 và 0,5µg/mL Aflatoxin B2/G2 trong acetonitrile

	93
	Chuẩn hỗn hợp Ca, K, Mg, Na
	100 ml/Chai
	Dung dịch chuẩn hỗn hợp Ca, K, Na, K 10000 ug/ml trong HNO3 5%, đạt ISO/IEC 17025 và ISO 17034, HSD:  ≥ 12 tháng.

	94
	Chuẩn Hydrocarbon Window Defining 
	1ml/Chai
	Chuẩn hydrocarbon gồm 35 hợp chất, nồng độ 500 ± 50 µg/ml  trong chloroform. 
Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	95
	Chuẩn IgG from bovine serum
	10 mg/Chai
	Chuẩn dùng cho phân tích, hạn sử dụng ≥ 1 năm,  độ tinh khiết ≥ 95%

	96
	Chuẩn Indoxacarb
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	97
	Chuẩn Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
	5 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	98
	Chuẩn iod standard
	100 ml/Chai
	Nồng độ 999 mg/l ± 4 mg/l, được chứng nhận theo ISO/IEC 17025 và ISO 17034, được liên kết chuẩn đến đơn vị SI, NIST SRM.

	99
	Chuẩn kali hydroxit 0,1N (0,1 mol/l)
	1L/Chai
	chuẩn KOH nồng độ từ 0,0995 đến 0,1005 mo/l, loại titripur  dùng cho phân tích, hạn sử dụng trên 24 tháng, đựng trong Chai nhựa, đạt ISO17025

	100
	Chuẩn Karl Fischer combi titrant 5 mg/ml
	1 L/Chai
	Dung dịch chuẩn 1 thành phần, hàm lượng 1ml≈5mgH2O, Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN  EN  ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng:  ≥ 18 tháng. Khối lượng riêng 1,19 g/cm3 ( 20oC)

	101
	Chuẩn kiểm soát chất lượng 23 nguyên tố (Quality control standard 23)
	100 ml/Chai
	Nồng độ 1000 µg/ml ( Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn);
 pha trong HNO3 2-5%; ISO/IEC 17025; ISO 17034

	102
	Chuẩn Lacto-N-tetraose
	2,5 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	103
	Chuẩn Levosulpiride
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, tinh khiết dùng cho phân tích

	104
	Chuẩn L-Tetrahydropalmatine (Rotundine)
	25 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích

	105
	Chuẩn L-Theanine
	100 mg /Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	106
	Chuẩn Lutein
	100 mg /Chai
	độ tinh khiết ≥ 95%, tinh khiết dùng cho phân tích

	107
	Chuẩn Meloxicam
	5mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích

	108
	Chuẩn Metaflumizone
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	109
	Chuẩn Mirtazapine
	1mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích

	110
	Chuẩn myo-inositol
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	111
	Chuẩn Neomycin trisulfate salt hydrate
	100 mg/Lọ
	Độ tinh khiết ≥ 70%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	112
	Chuẩn Nicotin
	100 ml/Chai
	Dùng trong phân tích HPLC, Chai màu nâu độ tinh khiết ≥ 99,0 %

	113
	Chuẩn Nitrate
	100 ml/Chai
	Độ tinh khiết tương đương 1000 ppm, độ không đảm bảo đo ≤ 4 ppm, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	114
	Chuẩn Ochratoxin A
	1,2 ml/Lọ
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	115
	Chuẩn Oxydemeton-methyl
	25 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	116
	Chuẩn Oxytetracycline hydrochloride
	10 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	117
	Chuẩn Penconazole
	500 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	118
	Chuẩn Potassium permanagate 0,1N
	1 L/Chai
	Hóa chất chuẩn dùng trong phân tích.c(KMnO₄) = 0,02 mol/l (0,1 N) Titripur,Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025
Reag.USP.Hạn sử dụng ≥ 2 năm

	119
	Chuẩn Prochloraz
	250 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	120
	Chuẩn Profenofos
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	121
	Chuẩn Propamocarb
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	122
	Chuẩn Propargite
	100mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	123
	Chuẩn Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6)
	1 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	124
	Chuẩn Phenytoin
	50 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích

	125
	Chuẩn Quetiapine (hemifumarate)
	1 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, tinh khiết dùng cho phân tích

	126
	Chuẩn rac 1,2-Bis-palmitoyl-3-chloropropanediol
	10 mg/Lọ
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	127
	Chuẩn Ractopamine Hydrochloride
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. Phải có hoạt chất Ractopamine

	128
	Chuẩn Retinyl palmitate
	5 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Type IV, ~1.800.000 USP units/g, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	129
	Chuẩn Riboflavin 5'-monophosphate sodium salt
	10g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	130
	Chuẩn Saflufenacil
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	131
	Chuẩn Sedaxane
	10 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	132
	Chuẩn Silver nitrate 0.1N
	1 Ống/Hộp
	Cho 1000 ml, Titrisol®, nồng độ: 0,1mol/l (0,1N). Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025. 

	133
	Chuẩn sodium hydroxide 0.1N
	1 Ống/Hộp
	Cho 1000 ml, Titrisol, nồng độ: 0,1mol/l (0,1N). Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN  EN  ISO/IEC 17025. HSD:  ≥ 24 tháng  

	134
	Chuẩn Sodium Thiosulfate 0.01 N
	1 Ống/Hộp
	Nồng độ 0,1M, quy cách 1 ống/Chai, hạn sử dụng trên hai năm, Titrisol®, có liên kết chuẩn NIST SRM,  được công nhận theo DIN EN ISO / IEC 17025. 

	135
	Chuẩn Sodium thiosulfate 0.1N
	1 Ống/Hộp
	Cho 1000 ml, Titrisol, nồng độ: 0,1mol/l (0,1N). Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN  EN  ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng:  ≥ 24 tháng 

	136
	Chuẩn Tartrazine
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	137
	Chuẩn Tolylfluanid
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	138
	Chuẩn trans-4-Hydroxy-L-proline
	5 g /Chai
	Độ tinh khiết ≥ 99%, tinh khiết dùng cho phân tích. 

	139
	Chuẩn Triadimefon
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	140
	Chuẩn Trichlorfon
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	141
	Chuẩn Trietylamine
	250mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, hạn sử dụng ≥ 12 tháng 

	142
	Chuẩn Trinexapac-ethyl
	100 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	143
	Chuẩn Uridine 5'-monophosphate disodium salt
	1g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	144
	Chuẩn Vitamin B12
	1 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	145
	Chuẩn Vitamin B2 - Riboflavin
	1g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	146
	Chuẩn Vitamin B5 - Calcium pantothenate
	25g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	147
	Chuẩn VOC-mix 21 200 ug/ml
	1ml/ ống
	Nồng độ 200 µg/ml trong methanol, Hạn sử dụng ≥ 12 tháng bao gồm: Trichloromethane; 1,1,1-Trichloroethane; 1,2-Dichloroethane; Tetrachloromethane; Trichloroethene; Bromodichloromethane; Dibromochloromethane; 1,2-Dibromoethane; Tetrachloroethene; Tribromomethane

	148
	Chuẩn Xylitol
	100 g/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	149
	Chuẩn Zearalenone
	10mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, Hạn sử dụng ≥ 3 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	150
	Chuẩn Zopiclone (CRM) 
	1mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích

	151
	Nội chuẩn Aflatoxin B1 13C17
	1,2 ml/Lọ
	Nồng độ ≥ 0,45 µg/mL trong acetonitrile, hạn sử dụng ≥ 6 tháng

	152
	Nội chuẩn Biotin-d2
	1 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 90%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	153
	Nội chuẩn Cholin chloride d9
	1 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	154
	Nội chuẩn Deoxynivalenol 13C15
	1,2 ml/Lọ
	Nồng độ ≥ 20 µg/mL trong Acetonitrile, hạn sử dụng ≥ 6 tháng

	155
	Nội chuẩn Fumonisin B1 13C34 
	1,2 ml/Lọ
	Nồng độ ≥ 20 µg/mL trong Acetonitrile:Water, hạn sử dụng ≥ 6 tháng

	156
	Nội chuẩn Melamine-13C3,15N3
	1 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	157
	Nội chuẩn myo-inositol d6
	1mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	158
	Nội chuẩn Nicotinamide-d4
	2,5 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	159
	Nội chuẩn Pyridoxine-d2 hydrochloride
	1 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	160
	Nội chuẩn Riboflavin-13C,15N2
	1 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	161
	Nội chuẩn Thiamine-d3 Hydrochloride
	1 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	162
	Nội chuẩn Vitamin B5 (di-beta-alanine-13C6,15N2)
	5 mg/Chai
	Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích

	163
	Nội chuẩn Zearalenone 13C18
	1,2 ml/Lọ
	Nồng độ ≥ 20 µg/mL trong Acetonitrile, hạn sử dụng ≥ 6 tháng



1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu chịu các chi phí nhập hàng, giấy phép, vận chuẩn đến nơi giao hàng tại Viện Y Tế Công Cộng TP. Hồ Chí Minh, 159 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng. TP. Hồ Chí Minh  
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Kiểm tra: Quy cách, chủng loại và các thông số kỹ thuật của hàng hóa.
- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm quy định.
- Cách thức tiến hành kiểm tra: Hai bên tiến hành kiểm tra từng loại hàng hoá căn cứ theo yêu cầu của hợp đồng đã ký kết và các tài liệu có liên quan.


